
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối 1 đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 

 

 

TỔ 1 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Nguyễn Thị Sáu 11 Trần Đăng Ninh 

 2 Trần Thị Bích 13 Trần Đăng Ninh 

 3 Nguyễn Đức Phi Hùng 15 Trần Đăng Ninh 

 4 Đào Văn An 17 Trần Đăng Ninh 

 5 Nguyễn Kim Oanh 19 Trần Đăng Ninh 

 6 Bế Chinh Chiến 21 Trần Đăng Ninh 

 7 Đỗ Văn Lợi 25 Trần Đăng Ninh 

 8 Nguyễn Kim Hương 43 Trần Đăng Ninh 

 9 Đỗ Thị Hạnh 45 Trần Đăng Ninh 

10 Nguyễn Thanh Toàn 3 Hòa Bình 

11 Nguyễn Thị Thanh 5 Hòa Bình 

12 Hồ Lệ Thu 09 Hòa Bình 

13 Nguyễn Thị Én 11 Hòa Bình 

14 Đỗ Văn Phương 11A Hòa Bình 

15 Đỗ Minh Tuấn 13 Hòa Bình 

16 
Mai Thanh Tâm 13 Hòa Bình 

17 Vũ Ngọc Dũng 17A Hòa Bình 

18 Mai Văn Ngữ 21 Hòa Bình 

19 Nguyễn Văn Quang 2 Hòa Bình 

20 Trịnh Thị Hợp 6 Hòa Bình 

21 Trần Thành Chung 8 Hòa Bình 

22 Đỗ Mạnh Tuyết 10 Hòa Bình 

23 Nguyễn Thanh Hùng 12 Hòa Bình 

24 Phan Trọng Vinh 20 Hòa Bình 

25 Vũ Quang Sơn 22 Hòa Bình 

26 Ngô Huy 30 Hòa Bình 

27 Lương Thị Hỷ 26 Hòa Bình 

28 Lý Kim Dung 2A Nhánh Hòa Bình 

29 Mai Thúy Chung 4 Nhánh Hòa Bình 
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30 Trần Quốc Bình 10 Nhánh Hòa Bình 

31 Vũ Đức Thắng 12 Nhánh Hòa Bình 

32 Bùi Ngọc Sơn 16 Nhánh Hòa Bình 

33 Dương Thị Duyên 14 Nhánh Hòa Bình 

34 Nguyễn Hà Minh 3 Nhánh Hòa Bình 

35 Nguyễn Văn Thuật 5 Nhánh Hòa Bình 

36 Ngô Văn Tình 17 Hòa Bình 

37 Nguyễn Hoài Sinh 18 Hòa Bình 

38 Trần Ngọc Thao 6 Hòa Bình 

39 Nguyễn Thị Hường 48 Phố Muối 

40 Nguyễn Thanh Thùy 39 Trần Đăng Ninh 

41 Hoàng Minh Phương 44 Hòa Bình 

42 Nguyễn thị Vân 24 Hòa Bình 

43 Trường Văn Tuấn 28 Hòa Bình 

44 Phạm Văn Hà 16 Hòa Bình 
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TỔ 2 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Thạch Thị Dần 37 Phố Muối 

 2 Dương Thị Oanh 39 Phố Muối 

 3 Vũ Mạnh Cường 07/41 Phố Muối 

 4 Vũ Hữu Trọng    04/41 Phố Muối 

 5 Vũ Quang Hùng         2/41 Phố Muối 

 6 Vũ Ngọc Hiếu  43 Phố Muối 

 7 Trần Trung Trí 45 Phố Muối 

 8 Vũ Tiến Bình (Bích) 47 Phố Muối 

 9 Vũ Ngọc Phú 51 Phố Muối 

10 Nguyễn Minh Tâm (Tình) 49 Phố Muối 

11 Vũ Quang Vĩnh 53 Phố Muối 

12 Hà Thành Phương 55 Phố Muối 

13 Phan Trung Hiền 57 Phố Muối 

14 Nguyễn Tiến Dũng 59 Phố Muối 

15 Phùng Thị Hòa 17/41 Phố Muối 

16 
Lưu Đức Trường 23/41 Phố Muối 

17 Vũ Văn Tần 39/41 Phố Muối 

18 Phan Thanh Phương 25/41 Phố Muối 

19 Vũ Ngọc Cát        27/41 Phố Muối 

20 Vũ Ngọc Chiến 33/41 Phố Muối 

21 Hoàng Văn Thắng (Lan) 21/41 Phố Muối 

22 Hoàng Văn Dũng 37/41 Phố Muối 

23 Hoàng Văn Đồng 41/41 Phố Muối 

24 Trần Ngọc Hùng 8/41 Phố Muối 

25 Dương Anh Mai 6/41 Phố Muối 

26 Quách Văn Tâm 12/41 Phố Muối 

27 Nguyễn Thị Mùi (Dương) 37 Phố Muối 

28 Lê Minh Sơn 39 Phố Muối 

29 Nguyễn Thị Bích 47 Phố Muối 

30 Trần Đình Thư 43/41 Phố Muối 

31 Quách Thanh Thủy 18/41 Phố Muối 

32 Nguyễn Văn Lạng 37A  Phố Muối 
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33 Trần Thị Bình 61 Phố Muối 

34 Quách Văn Thanh 41 Phố Muối 
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TỔ 3 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Nguyễn Thị Dong 02/39 Tam Thanh 

 2 Phạm Ngọc Sơn 4/39 Tam Thanh 

 3 Lê Thị Ngà 10/39 Tam Thanh 

 4 Nguyễn Vãn Dũng 18/39 Tam Thanh 

 5 Nguyễn Văn Tuynh 3/39 Tam Thanh 

 6 Nguyễn Thị Đông 13/39 Tam Thanh 

 7 Nông Thị Thu 15/39 Tam Thanh 

 8 Nguyễn Quốc Bình 19/39 Tam Thanh 

 9 Bùi Thị Chích    25/39 Tam Thanh 

10 Trần Thị Vẻ 27/39 Tam Thanh 

11 Đinh Thị Liệu 4A/39 Tam Thanh 

12 Nguyễn Xuân Hóa 8A/39 Tam Thanh 

13 Bùi Duy Võ 12/39 Tam Thanh 

14 Nguyễn Văn Trí 20/39 Tam Thanh 

15 Nguyễn Văn Khuê 20/39 Tam Thanh 

16 
Trịnh Quang Thịnh 22/39 Tam Thanh 

17 Hoàng Văn Khầu(Hương) 20/39 Tam Thanh 

18 Lê Văn Việt 3/58 Tam Thanh 

19 Trần Thị Tới 10/3 Tam Thanh 

20 Bùi Mạnh Dũng 18A/7 Tam Thanh 

21 Nông Văn Sơn 18/7 Tam Thanh 

22 Ngô Thị Thanh  18B/7 Tam Thanh 

23 Lê Ngọc Sơn 8/7 Tam Thanh 

24 Ngô Đức Hòa 6/7 Tam Thanh 

25 Ngô Đức Thắng 4/7 Tam Thanh 

26 Nguyễn Thị Kim  Liên 5/7 Tam Thanh 

27 Hoàng Duy Trường 2/58 Tam Thanh 

28 Vũ Thị Thủy 2/7 Tam Thanh 

29 Chung Thế Nguyên  7/39 Tam Thanh 

30 Đinh Thi Thắm 21/7 Tam Thanh 

31 Đỗ Thị Nga (Thảo) 20/7  Tam Thanh 

32 Nguyễn Thị Ngà 5/39 Tam Thanh 
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33 Vũ Thanh Dung 17/7A Tam Thanh 

34 Đinh Duy Hiếu 10A/39 Tam Thanh 

35 Lê Văn Dũng 4/39 Tam Thanh 

36 Nguyễn Thị Sinh 1/39 Tam Thanh 

37 Nguyễn thị Quyên 11/39 Tam Thanh 

38 Trương Thị Huế 24/39 Tam Thanh 

39 Nguyễn Thu Huyền 21/7A Tam Thanh 
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TỔ 4 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Ma Thị Tuyến Đường Tam Thanh 

 2 Nguyễn Văn Bình Đường Tam Thanh 

 3 Trịnh Văn Lợi Đường Tam Thanh 

 4 Vũ Thanh Phương Đường Tam Thanh 

 5 Nguyễn Thanh Bằng Đường Tam Thanh 

 6 Đào Minh Đức Đường Tam Thanh 

 7 Đỗ Khắc Hùng Đường Tam Thanh 

 8 Nguyễn Kim Loan Đường Tam Thanh 

 9 Nguyễn Minh Nguyệt Đường Tam Thanh 

10 Toàn Thị Hồng Đường Tam Thanh 

11 Trần Quang Vinh Đường Tam Thanh 

12 Trần Thị Lan Đường Tam Thanh 

13 Phạm Thanh Phương Đường Tam Thanh 

14 Hồ Công Cường Đường Tam Thanh 

15 Lương Văn Pen Đường Tam Thanh 

16 Phạm Kim Nga Đường Tam Thanh 

17 Lưu Thị Thanh Lý Đường Tam Thanh 

18 Lý Thanh Sơn Đường Tam Thanh 

19 Trần Văn Nguyện (Khánh) Đường Tam Thanh 

20 Đỗ Tiến Cường  Đường Tam Thanh 

21 Nguyễn Thanh Sản  Đường Tam Thanh 

22 Bùi Minh Hải Đường Tam Thanh 

23 Nguyễn Tiến Dũng Đường Tam Thanh 

24 Lê Trí Thức Đường Tam Thanh 

25 Cổ Huy Vũ Đường Tam Thanh 

26 Bùi Minh Tuấn Đường Tam Thanh 

27 Nguyễn Thị Sơn Đường Tam Thanh 

28 Nguyễn Thị Liên Đường Tam Thanh 
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TỔ 5 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Nguyễn Đức Hữu (Tâm) 171 Lê Hồng Phong 

 2 Nguyễn Việt Hồng 171 Lê Hồng Phong 

 3 Lê Anh Tuấn 173 Lê Hồng Phong 

 4 Nông Thị Đảo 175 Lê Hồng Phong 

 5 Nguyễn Văn Hậu 135 Lê Hồng Phong 

 6 Nguyễn Thị  Mai Hương 177 Lê Hồng Phong 

 7 Hoàng Thị Tuyền 

(CườngNoel) 179 
Lê Hồng Phong 

 8 Trần Dũng Sỹ  181A Lê Hồng Phong 

 9 Đàm Thị Bằng 181 Lê Hồng Phong 

10 Bế Mạnh Trường 183A Lê Hồng Phong 

11 Nguyễn Văn Hải 181 Lê Hồng Phong 

12 Lưu Thị Thảo 185 Lê Hồng Phong 

13 Vũ Văn Chung 189 Lê Hồng Phong 

14 Thái Văn Long 191 Lê Hồng Phong 

15 Hoàng Văn Lịch 193 Lê Hồng Phong 

16 
Hoàng Gia Điệp 197 Lê Hồng Phong 

17 Nguyễn Minh Huyền  95A Lê Hồng Phong 

18 Đinh Hữu Sơn 1/201 Lê Hồng Phong 

19 Lê Thị Mai 1A/201 Lê Hồng Phong 

20 Phạm Viết Viễn 3/201 Lê Hồng Phong 

21 Vũ Toàn Phong 4/201 Lê Hồng Phong 

22 Nguyễn Thu Hoa  6/201 Lê Hồng Phong 

23 Ngô Trọng Hải 8/201 Lê Hồng Phong 

24 Vũ Văn Thi 10/201 Lê Hồng Phong 

25 Vũ Văn Hưng 10A/201 Lê Hồng Phong 

26 Đổng Thúc Đại (Ng T Bích 

Liên) 12/201 
Lê Hồng Phong 

27 Nguyễn Thị Thanh Liên 12/201 Lê Hồng Phong 

28 Chu Văn Công 14/201 Lê Hồng Phong 

29 Vũ Ngọc Nhương 14B/201 Lê Hồng Phong 

30 Trần Văn Hiếu 3A/201 Lê Hồng Phong 
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31 Vũ Thế Hùng   Lê Hồng Phong 

32 Phạm Viết Văn  Lê Hồng Phong 

33 Nguyễn Văn Cường  Lê Hồng Phong 

34 Lương Thị Phương  Lê Hồng Phong 

35 Hứa Văn Cảnh  Lê Hồng Phong 

36 Tạ Cát  Phố Muối 

37 Nguyễn Thị Huệ (Hợi)  Phố Muối 

38 Nguyễn Thị Vân (Tạ Quang 

Huy) 

 
Phố Muối 

39 Đào Thị Sợi  Phố Muối 

40 Lưu Thị Bích  Phố Muối 

41 Trần Tất Thọ  Phố Muối 

42 Trần Tất Toàn  Phố Muối 

43 Trần Tất Hùng  Phố Muối 

44 Trần Tất Dũng  Phố Muối 

45 Trần Thị Sao Hoa  Phố Muối 

46 Lâm Hưng  Phố Muối 

47 Lê Doãn Sơn  Phố Muối 

48 Đinh Thị Tuyết  Lê Hồng Phong 

49 Tạ Quốc Hoàn  Phố Muối 

50 Nguyễn Thái Sơn  Phố Muối 
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Tổ 6 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Trần Hữu Đắc Phố Muối 

 2 Vũ Bích Hạnh Phố Muối 

 3 Nguyễn Khắc Nam Phố Muối 

 4 Nguyễn Khắc Trường Phố Muối 

 5 Nguyễn Thu Hiền Phố Muối 

 6 Lê Thanh Hương Phố Muối 

 7 Trần Thị An Phố Muối 

 8 Nguyễn Thị Mai Phố Muối 

 9 Phùng Viết Sự Phố Muối 

10 Nguyễn Văn Dũng Phố Muối 

11 Nguyễn Văn Quang Phố Muối 

12 Nguyễn Thị Hà Phố Muối 

13 Nguyễn Thị Hồng Phố Muối 

14 Vũ Văn Thắng Phố Muối 

15 Vũ Quốc Hùng Phố Muối 

16 
Đào Hùng Hương Phố Muối 

17 Vũ Thị Lợi Phố Muối 
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Tổ 7 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Phạm Văn Hiệp Trần Đăng Ninh 

 2 Phạm Văn Hành Trần Đăng Ninh 

 3 Đặng Hữu Hán Trần Đăng Ninh 

 4 Nguyễn Kim Quế Trần Đăng Ninh 

 5 Đặng Phương Duy Trần Đăng Ninh 

 6 Nguyễn Văn Hòa Phố Muối 

 7 Vũ Tuấn Anh Phố Muối 

 8 Vũ Hoài Anh Phố Muối 

 9 Hoàng Mạnh Hùng Phố Muối 

10 Hoàng Anh Dũng Phố Muối 

11 Vũ Xuân Cường Phố Muối 

12 Hoàng Thị Nguyệt Phố Muối 

13 Nguyễn Ngọc Phương Phố Muối 

14 Nguyễn Quốc Hải Phố Muối 

15 Nguyễn Thị Oanh Phố Muối 

16 
Đinh Kỳ Giang Phố Muối 

17 Ngô Hiền Phố Muối 

18 Bùi Thiện Hùng Phố Muối 

19 Đoàn Văn Hải Phố Muối 

20 Hoàng Thị Mây Phố Muối 

21 Nguyễn Thị Xuân Phố Muối 

22 Chu Thị Liên Phố Muối 

23 Bế Văn Tiến Phố Muối 

24 Nguyễn Văn Hưng Phố Muối 

25 Nguyễn Văn Thành Phố Muối 

26 Trần Quý Cao Phố Muối 

27 Trần Công Sơn Phố Muối 

28 Vũ Tuấn Phi Phố Muối 

29 Vũ Thị Thìn Phố Muối 

30 Ngô Thu Hạnh Phố Muối 

31 Ngô Thanh Hồng Phố Muối 
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32 Ngô Kim Thúy Phố Muối 

33 Vũ Huy Nam Phố Muối 
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Tổ 8 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Chu Thị Mỵ Trần Đăng Ninh 

 2 Hồ Chí Dũng Trần Đăng Ninh 

 3 Nông Thành Kiệm Trần Đăng Ninh 

 4 Trình Tấn San Trần Đăng Ninh 

 5 Nguyễn Anh Tuấn Trần Đăng Ninh 

 6 Nguyễn Phi Sơn Trần Đăng Ninh 

 7 Đỗ Thị Nguyệt Trần Đăng Ninh 

 8 Trịnh Văn Sơn Trần Đăng Ninh 

 9 Nguyễn Kim Lan Trần Đăng Ninh 

10 Trình Hữu Khải Trần Đăng Ninh 

11 Bế Mạnh Long Trần Đăng Ninh 

12 Đặng Đức Quang Trần Đăng Ninh 

13 Đỗ Minh Nguyệt Trần Đăng Ninh 

14 Bế Mạnh Phúc Trần Đăng Ninh 

15 Nguyễn Văn Hải Trần Đăng Ninh 

16 
Đào Đức Hoan Trần Đăng Ninh 

17 Vũ Phương Thảo Nguyễn Văn Ninh 

18 Vũ Quang (Đỗ T Lạng) Nguyễn Văn Ninh 

19 Trịnh Thị Hậu Nguyễn Văn Ninh 

20 Phùng Thị Nga Nguyễn Văn Ninh 

21 Nguyễn Thị Tẹo Nguyễn Văn Ninh 

22 Dương Thị Giác (Hùng) Nguyễn Văn Ninh 

23 Hoàng Văn Học Nguyễn Văn Ninh 

24 Lành Văn Nghèo Nguyễn Văn Ninh 

25 Hoàng Văn Nhép Nguyễn Văn Ninh 

26 Hoàng Văn Hoa (Phương) Nguyễn Văn Ninh 

27 Trần Tuấn Ngọc Nguyễn Văn Ninh 

28 Hứa Trung Sơn Nguyễn Văn Ninh 

29 Dương Công Ngọc Nguyễn Văn Ninh 

30 Trần Gia Viễn Nguyễn Văn Ninh 

31 Trần Thị Việt Nguyễn Văn Ninh 
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32 Đoàn Đình Quán Nguyễn Văn Ninh 

33 Nguyễn Văn Biên Nguyễn Văn Ninh 

34 Hoàng Thuy Khanh Nguyên Văn Ninh 

35 Linh Thị Thanh Nguyễn Văn Ninh 

36 Linh Quang Trí Nguyễn Văn Ninh 

37 Đào Thắng Lợi (Lý Hảo) Nguyễn Văn Ninh 

38 Đặng Cao Hải Nguyễn Văn Ninh 

39 Đặng Quốc Minh (Lộc) Nguyễn Văn Ninh 

40 Hoàng Thị Thủy             Nguyễn Văn Ninh 

41 Vũ Ngọc Sâm Trần Đăng Ninh 

42 Linh Xuân Tiền Nguyễn Văn Ninh 

43 Linh Quang Trung Nguyễn Văn Ninh 

44 Hoàng Văn Thắng Nguyễn Văn Ninh 

45 Bế Mạnh Lâm  Nguyễn Văn Ninh 

46 Lý Hồng Việt Nguyễn Văn Ninh 

47 Hoàng Thị Nhung Nguyễn Văn Ninh 

48 Nguyễn Đỗ Ngọc Thương Nguyễn Văn Ninh 

49 Đinh Hồng Nhung Nguyễn Văn Ninh 

50 Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Văn Ninh 

51 Phùng Long Nguyễn Văn Ninh 

52 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Văn Ninh 

53 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Văn Ninh 
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Tổ 9 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Vũ Huy Toàn 39 Nhị Thanh 

 2 Hoàng Minh Thu Ngõ 1 Nhị Thanh 

 3 Hoàng Thị Thủy 31 Nhị Thanh 

 4 Phạm Công Tuấn 67 Nhị Thanh 

 5 Hà Văn Ngọc 11 Nhị Thanh 

 6 Bế Thị Bằng 19 Nhị Thanh 

 7 Đinh Văn Hạng  15 Nhị Thanh 

 8 Bế Mạnh Quân 13 Nhị Thanh 

 9 Lê Quang Khu 9 Nhị Thanh 

10 Lê Phước Chuyên 7 Nhị Thanh 

11 Phạm Thanh Hương 17 Nhị Thanh 

12 Nguyễn Thị Liên 3 Nhị Thanh 

13 Bế Văn Quốc 21 Nhị Thanh 

14 Lê Phước Bình 21 Nhị Thanh 

15 Hoàng Thị Chiến 25 Nhị Thanh 

16 
Vũ Vãn Lạng 29 Nhị Thanh 

17 Vy Xuân Thanh 43 Nhị Thanh 

18 Hoàng Văn Sơn 47 Nhị Thanh 

19 Chu Ngọc Muôn 55 Nhị Thanh 

20 Hoàng Quyết 63 Nhị Thanh 

21 Hoàng Văn Thụ (Oanh) 65 Nhị Thanh 

22 Nguyễn Phương Lan 69 Nhị Thanh 

23 Hà Văn Ngọc 11 Nhị Thanh 

24 Nông Tiến Trung 35 Nhị Thanh 

25 Lê Thị Ninh 33 Nhị Thanh 

26 Đinh Trọng Quỳnh 53  Nhị Thanh 

27 Nguyễn Vãn Hải 51 Nhị Thanh 

28 Nông Thúy Hồng 37 Nhị Thanh 

29 Nông Thu Hương (Đ Sơn) 37A Nhị Thanh 

30 Nguyễn Thị Toàn   TTVH 

31 Lê Đức Thành   TTVH 
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32 Nguyễn Thị Xuân     27 Mai Toàn Xuân 

33 Lưu Lan Hương 1 Mai Toàn Xuân 

34 Bùi Quang Sự 13 Mai Toàn Xuân 

35 Vy Thị Nga (Đạt) 15 Mai Toàn Xuân 

36 Nguyễn Thị Thanh Nga 23 Mai Toàn Xuân 

37 Vy Đức Tự 1/1 Mai Toàn Xuân 

38 Nguyễn Anh Tuấn 9 Mai Toàn Xuân 

39 Phan Minh Hiệp 25 Mai Toàn Xuân 

40 Lãng Thị Lê 7/1 Mai Toàn Xuân 

41 Nguyễn Khắc Hải 31 Mai Toàn Xuân 

42 Lê Thị Hồng (Hải) 3/1 Mai Toàn Xuân 

43 Nguyễn Thị Nhung 1/5 Mai Toàn Xuân 

44 Phạm Thị Nga 590 Nhị Thanh 

45 Vi Thanh Hạt 3 Mai Toàn Xuân 

46 Ngô Mạnh Dương 3 Mai Toàn Xuân 

47 Ngô Lan Hương 5 Mai Toàn Xuân 

48 Nguyễn Thanh Tuấn 19/2 Mai Toàn Xuân 

49 Nguyễn Minh Thư 6/2 Mai Toàn Xuân 

50 Bùi Thúy Vy 9/2 Mai Toàn Xuân 

51 Nguyễn Viết Chinh 01/2 Mai Toàn Xuân 

52 Phùng Sen Thống 01/2 Mai Toàn Xuân 

53 Lê Bá Sơn 37 Nhị Thanh 
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Tổ 10 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Nguyễn Kim Khánh 161 Trần Đăng Ninh 

 2 Lưu Đình Tân 15/179 Trần Đăng Ninh 

 3 Phùng Đình Dũng 203 Trần Đăng Ninh 

 4 Vương Quốc Hùng 141 Trần Đăng Ninh 

 5 Dương Bích Phượng 167 Trần Đăng Ninh 

 6 Nguyễn Quang Long 207 Trần Đăng Ninh 

 7 Nguyễn Trường Giang 205 Trần Đăng Ninh 

 8 Nguyễn Thị Ngọc 201 Trần Đăng Ninh 

 9 Ngô Xuân Hà 199 Trần Đăng Ninh 

10 Ngô Xuân Thụ 197 Trần Đăng Ninh 

11 Ngô Vân Anh 197 Trần Đăng Ninh 

12 Lưu Minh Tuấn 179 Trần Đăng Ninh 

13 Nguyễn Hồng Cương 175 Trần Đăng Ninh 

14 Nghiêm Quang Long 145 Trần Đăng Ninh 

15 Hứa Chi Quế 173 Trần Đăng Ninh 

16 
Hoàng Văn Hùng  159 Trần Đăng Ninh 

17 Trần Văn Hà 155A Trần Đăng Ninh 

18 Lương Thị Hợi 155 Trần Đăng Ninh 

19 Lương Thị Hòa 155 Trần Đăng Ninh 

20 Đào Văn Đức 153 Trần Đăng Ninh 

21 Lộc Dẩu Minh 149 Trần Đăng Ninh 

22 Lộc Dẩu Hải 149 Trần Đăng Ninh 

23 Lộc Đức Hiền 149 Trần Đăng Ninh 

24 Hoàng  Thúy Vinh 143 Trần Đăng Ninh 

25 Đinh Văn Hòà 139 Trần Đăng Ninh 

26 Nguyễn Đình Nhi 139B Trần Đăng Ninh 

27 Cao Văn Long 137 Trần Đăng Ninh 

28 Hoàng Hiệp 123 Trần Đăng Ninh 

29 Hoàng Hưng 123 Trần Đăng Ninh 

30 Hồ Thị Dung 127 Trần Đăng Ninh 

31 Bế Văn Tỉnh 1/179 Trần Đăng Ninh 

32 Phương Thị Đà 9/179 Trần Đăng Ninh 
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33 Nông Văn Chương 8/179 Trần Đăng Ninh 

34 Đàm Văn Ban /179 Trần Đăng Ninh 

35 Lưu Đình Tiến 16/179 Trần Đăng Ninh 

36 Lưu Đình Thực /179 Trần Đăng Ninh 

37 Nguyễn Thị Gái 3/179 Trần Đăng Ninh 

38 Vũ Thanh Bình 187 Trần Đăng Ninh 

39 Trần Minh Tuấn 4/197 Trần Đăng Ninh 

40 Hoàng Quốc Huy 123 Trần Đăng Ninh 

41 Lại Thanh Thủy 191 Trần Đăng Ninh 

42 Đỗ Thị Thành 187 Trần Đăng Ninh 

43 Trần Cương 183 Trần Đăng Ninh 

44 Phạm Đức Công 149 Trần Đăng Ninh 

45 Hà Thị Mai 157 Trần Đăng Ninh 

46 Lương Văn Lơi 155 Trần Dăng Ninh 

47 Trần thị Bao 157 Trần Đăng Ninh 

48 Vũ Thị Thủy 135 Trần Đăng Ninh 

49 Dương Đào tú 147 Trần Đăng Ninh 

50 Phạm Văn Huy 165 Trần Đăng Ninh 

51 Dương Trí Dũng 167 Trần Đăng Ninh 

52 Nguyễn Kim Chinh 8/179 Trần Đăng Ninh 

53 Nguyễn Thị Hoa 5/179 Trần Đăng Ninh 

54 Nguyễn Thúy Ngọc 5B/179 Trần Đăng Ninh 

55 Ngô Lý Vinh 14/179 Trần Đăng Ninh 

56 Nguyễn Văn An 205 Trần Đăng Ninh 
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Tổ 11 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

 1 Nguyễn Duy Minh 1 Lê Hồng Phong 

 2 Nguyễn Ngọc Văn 3 Lê Hồng Phong 

 3 Phạm Viết Vãng 5 Lê Hồng Phong 

 4 Ngô Duy Long 7 Lê Hồng Phong 

 5 Phạm Văn Dự 7B Lê Hồng Phong 

 6 Bùi Ngọc Đức 9 Lê Hồng Phong 

 7 Nguyễn Thị Xuân 11B Lê Hồng Phong 

 8 La Cẩm Vân 15 Lê Hồng Phong 

 9 Nguyễn Kim Tuyến 17 Lê Hồng Phong 

10 Nguyễn Vinh Mẫn 19 Lê Hồng Phong 

11 Triệu Mạnh Tuấn 21 Lê Hồng Phong 

12 Vy Thị Ngọc           23 Lê Hồng Phong 

13 Nguyễn Văn Dũng 25 Lê Hồng Phong 

14 Phùng Thị Bích 27 Lê Hồng Phong 

15 Phạm Hồng Hải 40 Phan Huy Ích 

16 
Phạm Tuấn Việt 38 Phan Huy Ích 

17 Lưu Minh Giang  Phan Huy Ích 

18 Hoàng Thị Minh 10B Phan Huy Ích 

19 Nông Văn Mằn 10B Phan Huy Ích 

20 Hoàng Văn Toàn 32 Phan Huy Ích 

21 Triệu Văn Long 30 Phan Huy Ích 

22 Triệu Thị Định  Phan Huy Ích 

23 Vy Lê Thành 22 Phan Huy Ích 

24 Nguyễn Văn Ngọ 16 Phan Huy Ích 

25 Mai Quang Vinh  14 Phan Huy Ích 

26 Thẩm Dương Long 12 Phan Huy Ích 

27 Nguyễn Văn Thu (Vinh) 20 Phan Huy Ích 

28 Đào Phương Châm 8 Phan Huy Ích 

29 Trần Văn Tuệ (Thuyết) 2 Phan Huy Ích 

30 Hoàng Đức Thuận  Phan Huy Ích 

31 Nguyễn Văn Hiếu  Phan Huy Ích 

32 Phạm Văn Phú  Phan Huy Ích 

Tổng số: 439  hộ 
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